
Điểm

học tập

Điểm

RL

Xếp loại

HB
Số tiền HB

1 17810201357 Lê Hà Thu Trang 06/12/1999 C14A1 8,57 86 Giỏi       4.235.000 

2 17810201221 Phạm Thị Mến 10/11/1998 C14A8 8,52 85 Giỏi       4.235.000 

3 17810201344 Lê Duy Tuấn 20/09/1998 C14A2 8,48 87 Giỏi       4.235.000 

4 17810201154 Trịnh Dạ Hương 03/11/1999 C14A2 8,42 85 Giỏi       4.235.000 

5 17810201010 Đinh Duy Anh 01/09/1999 C14A3 8,27 85 Giỏi       4.235.000 

6 17810201290 Trần Thị Minh Phương 10/10/1999 C14A7 8,26 85 Giỏi       4.235.000 

7 17810201204 Cao Thị Khánh Ly 28/06/1999 C14A1 8,22 85 Giỏi       4.235.000 

8 16340107270 Trần Thị Thanh Nhàn 24/10/1998 C14A2 8,21 85 Giỏi       4.235.000 

9 17810201096 Trần Hồng Hạnh 07/08/1996 C14A8 8,21 85 Giỏi       4.235.000 

10 17810201282 Mã Hoàng Phương 29/11/1999 C14A2 8,16 85 Giỏi       4.235.000 

11 17810201076 Nguyễn Duy Đức 20/03/1999 C14A7 8,14 88 Giỏi       4.235.000 

12 17810201086 Nguyễn Thị Thanh Hà 22/09/1999 C14A3 8,13 84 Giỏi       4.235.000 

13 17810201239 Lê Thị Ngần 09/05/1999 C14A5 8,09 84 Giỏi       4.235.000 

14 17810201298 Đinh Thị Quỳnh 18/09/1999 C14A2 8,06 84 Giỏi       4.235.000 

15 17810201123 Nguyễn Thị Hòa 23/02/1999 C14A8 8,03 85 Giỏi       4.235.000 

16 17810201001 Nguyễn Thu An 25/08/1999 C14A1 8,02 84 Giỏi       4.235.000 

17 17810201333 Nguyễn Thị Thúy 25/02/1999 C14A2 7,98 88 Khá       3.850.000 

18 17810201117 Hoàng Thị Thanh Hoa 07/08/1999 C14A8 7,98 84 Khá       3.850.000 

19 17810201261 Trần Thị Hồng Nhung 06/06/1999 C14A8 7,93 87 Khá       3.850.000 

20 17810201112 Hà Thị Ngọc Hiền 30/11/1999 C14A3 7,89 84 Khá       3.850.000 

21 17810201343 Lâm Quốc Tuấn 12/01/1999 C14A6 7,87 84 Khá       3.850.000 

22 17810201100 Nguyễn Thị Thu Hằng 16/05/1999 C14A3 7,87 82 Khá       3.850.000 

23 17810201192 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/04/1999 C14A1 7,86 85 Khá       3.850.000 

24 17810201013 Lê Danh Anh 30/05/1999 C14A1 7,85 86 Khá       3.850.000 

25 17810201169 Trần Thị Liêm 01/04/1999 C14A3 7,82 84 Khá       3.850.000 

26 17810201358 Nguyễn Thị Trang 29/10/1999 C14A4 7,81 89 Khá       3.850.000 

27 17810201219 Trần Thị Mai 06/01/1999 C14A6 7,81 86 Khá       3.850.000 

28 17810201066 Trần Thị Dư 16/05/1997 C14A4 7,81 85 Khá       3.850.000 

29 17810201233 Hoàng Thị Nga 19/01/1999 C14A4 7,79 88 Khá       3.850.000 

30 17810201201 Nguyễn Thị Luyến 11/10/1998 C14A4 7,78 87 Khá       3.850.000 

31 17810201360 Nguyễn Thị Thu Trang 09/11/1999 C14A3 7,78 81 Khá       3.850.000 

32 17810201302 Nguyễn Thị Sen 27/12/1999 C14A6 7,74 88 Khá       3.850.000 

33 17810201035 Dương Thị Ngọc ánh 08/07/1997 C14A2 7,74 85 Khá       3.850.000 

34 17810201352 Nguyễn Văn Tuyền 04/01/1999 C14A3 7,72 81 Khá       3.850.000 

35 17810201127 Trần Thu Huệ 27/10/1999 C14A3 7,71 83 Khá       3.850.000 

36 17810201225 Nguyễn Hà My 15/07/1999 C14A3 7,69 83 Khá       3.850.000 
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37 17810201008 Dương Thị Minh Anh 07/06/1999 C14A4 7,68 85 Khá       3.850.000 

38 17810201058 Bùi Văn Dần 24/09/1998 C14A2 7,67 88 Khá       3.850.000 

39 17810201137 Nguyễn Thị Thu Huyền 09/12/1999 C14A1 7,67 83 Khá       3.850.000 

40 17810201046 Nguyễn Thị Chi 05/04/1999 C14A3 7,67 83 Khá       3.850.000 

41 17810201184 Ngô Hải Linh 12/04/1999 C14A1 7,66 83 Khá       3.850.000 

42 17810201103 Bùi Minh Hiếu 19/03/1998 C14A4 7,64 85 Khá       3.850.000 

Tổng số 42   167.860.000 Tổng tiền


